
PHỤ LỤC
Kinh phí thực hiện điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 của Chủ tịch UBND huyện)
ĐVT: đồng

STT Nội dung Đơn vị
 tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

TỔNG DỰ TOÁN 192.630.000

I TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA
  (1 lớp và thời gian: 1 ngày) 12.680.000

1
Sử dụng hội trường của Chi cục Thống kê
(Chi hỗ trợ phục vụ kỹ thuật tại hội trường,
loa. Đài, máy chiếu...)

đồng/ngày/lớp 1 1.500.000 1.500.000

Điều 5 Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND tỉnh, mức

chi vận dụng định mức kinh
phí thực hiện các cuộc điều tra

thống kê của tỉnh

2 Tiền thù lao cho giảng viên đồng/buổi 2 1.500.000 3.000.000

3 Văn phòng phẩm đồng/người 40 12.000 480.000
4 Nước uống đồng/người 40 30.000 2.400.000
5 Chi khác (Trang trí, phục vụ tập huấn…) đồng/lớp 1 1.500.000 1.500.000
6 Hỗ trợ tiền ăn cho ĐTV đồng/người/ngày 20 150.000 3.000.000
7 Tiền đi lại cho ĐTV đồng/người/ngày 20 40.000 800.000

II CÔNG TÁC PHÍ KIỂM TRA, GIÁM
SÁT đồng/địa bàn 10 1.500.000 15.000.000

Điều 7 Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND tỉnh, mức

chi tạm tính
III CÔNG ĐIỀU TRA 130.550.000

1 Chọn mẫu, rà soát địa bàn, chọn hộ điều tra Khoản Điều 6 Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND tỉnh, mức

chi vận dụng định mức kinh
phí thực hiện các cuộc điều tra

thống kê của tỉnh

- Chọn mẫu, rà soát địa bàn, chọn hộ điều
tra đồng/địa bàn 10 60.000 600.000

- Lập bảng kê hộ điều tra đồng/địa bàn 10 360.000 3.600.000

2 Điều tra thực địa

a. Phiếu 01/TNH đồng/phiếu 600 160.000 96.000.000
Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND tỉnh; mức

chi vận dụng định mức kinh
phí thực hiện các cuộc điều tra

thống kê của tỉnh; số lượng
phiếu tính theo mục 5 của Kế
hoạch số 18/KH-CTK ngày

08/01/2025 của Cục thống kê
tỉnh

b. Phúc tra phiếu 01/TNH đồng/phiếu 30 95.000 2.850.000

3 Dẫn đường đồng/địa bàn 10 350.000 3.500.000

4 Tiền chi cho đối tượng cung cấp thông tin  đồng/phiếu 600 40.000 24.000.000

Điều 8 Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND tỉnh, mức

chi vận dụng định mức kinh
phí thực hiện các cuộc điều tra

thống kê của tỉnh

IV KIỂM TRA, NGHIỆM THU, NHẬP TIN 14.400.000

1 Kiểm tra nghiệm thu phiếu (7% công điều
tra) đồng/phiếu 600 11.200 6.720.000 Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết

số 07/2024/NQ-HĐND tỉnh

2 Nhập tin phiếu điều tra (8% công điều tra) đồng/phiếu 600 12.800 7.680.000

Khoản 2 Điều 10 Nghị quyết
số 07/2024/NQ-HĐND tỉnh,
mức chi vận dụng định mức
kinh phí thực hiện các cuộc
điều tra thống kê của tỉnh

V TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA đồng/Báo cáo 1 10.000.000 10.000.000 Điều 2 Nghị quyết số

07/2024/NQ-HĐND tỉnh

VI CHI KHÁC (in phiếu, photo tài liệu, VPP,
điện thoại….) đồng/huyện 1 10.000.000 10.000.000

Điều 13 Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND tỉnh, mức

chi tạm tính
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